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MÔN TOÁN 

Kiểm tra giữa học kì I 

Đề 10 

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả, câu trả lời đúng : 

1. Hỗn số 4
3

5
 được viết đúng thành phân số: 

A. 
9

5
                       B. 

12

5
                       C. 

27

5
                            D. 

23

5
 

2.Phân số 
13

25
 được chuyển thành phân số thập phân : 

A. 
52

100
                     B. 

13

100
                    C. 

25

50
                             D. 

104

200
 

3.Hỗn số 59
24

100
 được viết thành số thập phân : 

A.59,024                      B.59,24                     C.592,4                     D.5,924 

4.Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian dài nhất là: 

A. 
1

4
 thế kỉ                                            B. 20 năm 

C. 7500 ngày                                       D. 250 tháng 

5.Trung bình cộng của 112; 278 và 300 là: 

A.345                           B.230                       C.690                         D.2070 

Phần 2 

1.Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a)20m2 9dm2 = ………..dm2;                    2009m2 = ………dam2 …….m2 

b) Số thập phân 34,708 có : 

-Phần nguyên gồm………đơn vị 

-Phần thập phân gồm:………..phần mười………..phần trăm…………..phần nghìn. 

2.Thực hiện phép tính: (ghi rõ các bước tính) 
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a) 24 x 
10

8
 

……………………….. 

………………………. 

b) 
3

4
 : 
5

8
 

……………………… 

……………………… 

3.Tính giá trị của biểu thức: 

a) 
3

5
 + 

1

2
 - 

4

10
 = 

……………………… 

……………………… 

b) 
8

5
 x 

10

7
 : 
16

7
 =  

……………………… 

……………………… 

4.Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài bằng 
4

3
 chiều rộng. 

a) Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu mét vuông ? 

b) Người ta sử dụng 
25

100
 diện tích khu đất để làm nhà ở thì diện tích làm nhà ở là 

bao nhiêu héc-ta ? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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5.Viết hỗn số 3
2

5
 thành số thập phân ( ghi ra cách chuyển đổi ) : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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